
 

KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2026 

 

Thực hiện Kế hoạch số: 26/KH-UBND ngày 26/01/2026 của UBND tỉnh 

Thái Nguyên về việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên 

địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2026. 

 Căn cứ Kế hoạch số: 31/KH-UBND ngày 30/01/2026 của UBND xã 

Thành Công về việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa 

bàn xã Thành Công năm 2026. 

UBND xã Thành Công ban hành kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, 

gia cầm đợt 1 năm 2026 với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Ngăn chặn sự lây lan của các dịch bệnh; đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng giúp 

phòng chống hiệu quả các bệnh truyền nhiễm, phát triển đàn gia súc, gia cầm, ổn 

định sản xuất góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về giá trị sản xuất chăn nuôi và 

công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã. 

- Tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm để chống lại những tác 

nhân gây bệnh truyền nhiễm. 

- Nâng cao nhận thức về việc chủ động phòng, chống dịch bệnh bằng biện 

pháp tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đối với người chăn nuôi và 

những người tham gia công tác phòng dịch cho đàn vật nuôi. 

- Tăng cường quản lý Nhà nước về công tác thú y, thuỷ sản; nâng cao trách 

nhiệm các cơ quan chuyên môn trong việc phòng, chống dịch bệnh động vật trên 

cạn trên địa bàn xã. 

2. Yêu cầu:  

- Tổ chức thực hiện có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, 

các ngành từ xã đến cơ sở; vận động toàn dân tích cực hưởng ứng và thực hiện 

tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tập trung chỉ đạo và tổ chức 

triển khai tiêm phòng đồng loạt. Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin các bệnh truyền nhiễm 

nguy hiểm đối với đàn gia súc, gia cầm đạt trên 80% tổng đàn thuộc diện tiêm. 

- Thực hiện tiêm phòng vắc xin đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 

trên đàn gia súc, gia cầm phải đảm bảo tiến độ, thời gian và nội dung của kế hoạch, 

đúng đối tượng, an toàn hiệu quả; Phát hiện sớm, ngăn chặn dịch bệnh kịp thời 

nhằm giảm thiểu thiệt hại về kinh tế, hạn chế ảnh hưởng tới sức khoẻ, tính mạng 
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con người và môi trường sinh thái; Tiêu diệt mầm bệnh còn tiềm ẩn trong môi 

trường thông qua việc vệ sinh, khử trừng, tiêu độc.  

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Mở hội nghị triển khai tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2026 

tới các xóm trên địa bàn xã. 

2. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật, rèn luyện tay nghề cho 

đội ngũ thú y phục vụ chiến dịch tiêm phòng.  

3. Thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh bắt buộc đối với các bệnh truyền nhiễm 

của gia súc, gia cầm theo quy định của pháp luật. 

4. Phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên lấy mẫu huyết thanh xét nghiệm 

đánh giá mức độ bảo hộ của vắc xin sau khi tiêm phòng gia súc, gia cầm. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Thông tin, tuyên truyền. 

- Thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân 

dân về tầm quan trọng và tác dụng của tiêm phòng vắc xin để ngăn ngừa dịch 

bệnh bùng phát, lịch tiêm phòng đợt 1 năm 2026. 

- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phối hợp với phòng Văn hoá - Xã hội xây 

dựng nội dung tuyên truyền về công tác tiêm phòng; tuyên truyền bằng nhiều hình 

thức như: Tổ chức hội nghị, phát tờ rơi, thông tin trên hệ thống đài phát thanh của 

xã, trên các nền tảng mạng  xã hội….. Đặc biệt tại các xóm có điểm tiêm phòng 

tuyên truyền bằng hệ thống loa thông minh và hệ thống loa FM của xóm để người 

dân nắm được cơ chế chính sách, thời gian tiêm phòng theo kế hoạch.  

2. Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2026 

2.1. Mở hội nghị xã : Triển khai Hội nghị hướng dẫn công tác tiêm phòng 

tới các xóm, thời gian từ ngày 14/4/2026 đến ngày 17/4/2026. 

2.2. Thời gian tiêm phòng: Từ ngày 19/4/2026 đến ngày 29/4/2026 các xóm 

tập trung tổ chức tiêm phòng đồng loạt cho đàn gia súc, gia cầm để kịp thời phòng 

dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.                 

2.3. Quy định về vắc xin tiêm phòng  

2.3.1. Vắc xin Dịch tả lợn, Tụ huyết trùng lợn: 

- Phạm vi tiêm phòng: Tiêm 100% đàn lợn trong diện tiêm phòng theo quy 

định. 

- Loại vắc xin tiêm phòng: 

+ Vắc xin Dịch tả lợn đông khô: Tiêm cho lợn từ 30 ngày tuổi trở lên 

1ml/con, tiêm dưới da hoặc tiêm bắp; hoà tan với nước muối sinh lý vô trùng, liều 

pha căn cứ vào liều ghi trên nhãn lọ vacxin. 

+ Vắc xin Tụ huyết trùng lợn: Tiêm bắp hoặc tiêm dưới da, liều 1 ml/con. 

2.3.2. Vắc xin Lở mồm long móng: 

- Vùng tiêm phòng: Triển khai cho đàn trâu, bò, lợn trên địa bàn xã . 
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- Hình thức tổ chức: Tiêm phòng cuốn chiếu, tập trung, dứt điểm từng xóm. 

Tỷ lệ tiêm phòng tối thiểu phải đạt 80% trở lên so với tổng đàn trong diện tiêm, 

tránh tiêm phòng dàn trải và kéo dài. 

- Loại vắc xin sử dụng: Vacxin Lở mồm long móng. 

+ Tiêm phòng lần đầu: Tiêm cho tất cả bê, nghé, lợn từ 02 tuần tuổi trở lên. 

Tiêm 02 mũi, mũi 01 cách mũi 02 là 04 tuần, sau đó cứ 06 tháng tiêm nhắc lại 01 

lần. 

+ Liều lượng: Trâu, bò: 02ml/con; Lợn: 02 - 04 tuần tuổi: 01ml/con, trên 

04 tuần tuổi: 02ml/con; 

2.3.3. Vắc xin Cúm gia cầm: 

- Đối tượng và phạm vi tiêm phòng. 

+ Đối tượng tiêm: Gà khỏe mạnh từ 14 ngày tuổi trở lên. 

+ Phạm vi tiêm phòng: Tập trung ưu tiên tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm 

cho đàn gia cầm giống của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, tiêm phòng vắc xin tại các ổ 

dịch cũ, vùng chăn nuôi gia cầm tập trung, vùng giáp gianh với các địa phương 

có nguy cơ lây nhiễm cao hoặc khu vực gần chợ, đường giao thông… 

- Loại vắc xin sử dụng: Vắc xin cúm gia cầm chủng H5N1 - Re5 

- Liều lượng và cách dùng:  

+ Tiêm vắc xin lần đầu cho gà con ở 14-21 ngày tuổi, liều 0,25ml/con. 

Trong vùng có nguy cơ cao với bệnh cúm gia cầm có thể tiêm nhắc lại lúc 2-3 

tuần sau mũi tiêm đầu tiên, liều 0,5ml/con. 

+ Gà giống, gà đẻ: Tiêm liều 0,5ml/con và cứ 6 tháng tiêm vắc xin nhắc lại 

một lần. 

2.3.4. Vắc xin Viêm da nổi cục: Tiêm cho trâu, bò khỏe mạnh; liều 2ml/con. 

Tiêm dưới da.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.3.5. Đối với vắc xin Dại chó: Yêu cầu tiêm phòng triệt để đối với đàn chó, 

mèo, tỷ lệ tiêm phòng phải đạt trên 80% so với tổng đàn chó thực tế nhằm khống 

chế dịch bệnh dại chó thể xảy ra gây nguy hiểm đến tính mạng con người. 

2.3.6. Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò: 

- Phạm vi tiêm phòng: Tiêm 100% số trâu, bò trong diện tiêm. 

- Loại vắc xin sử dụng: Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò keo phèn. Tiêm 

bắp thịt, liều 02ml/con cho trâu, bò, bê, nghé khoẻ mạnh (từ 02 tháng tuổi trở 

lên). 

Ghi chú: Tất cả các loại vắc xin phải được bảo quản từ 2 – 80C, tránh ánh 

sáng mặt trời chiếu trực tiếp, không được đông lạnh vắc xin, vắc xin chỉ sử dụng 

trong thời hạn của nhà sản xuất ghi trên nhãn. 

2.4. Chỉ tiêu kế hoạch tiêm phòng đợt 1 năm 2026 

+ Vắc xin Lở mồm long móng lợn:          3.195 liều 

+ Vắc xin Tụ huyết trùng lợn:                  3.659 liều 

+ Vắc xin Dịch tả lợn:                              3.659 liều 
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+ Vắc xin Dại chó:                                    3.050 liều 

+ Vắc xin Viêm da nổi cục trâu, bò:         957 liều 

+ Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò:            1.115 liều 

+ Vắc xin Lở mồm long móng trâu, bò:    1.115 liều 

+ Cúm gia cầm:                                         92.685 liều 

(Có phụ biểu chi tiết giao cho các xóm kèm theo) 

IV. CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH  

1. Đối tượng tiêm phòng 

- Các cơ sở chăn nuôi nông hộ có quy mô dưới 10 đơn vị vật nuôi được Nhà 

nước hỗ trợ vắc xin từng loại theo quy định. 

- Không hỗ trợ kinh phí mua vắc xin tiêm phòng đối với đàn gia súc, gia 

cầm của cơ sở chăn nuôi doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp chăn nuôi gia 

công có vốn đầu tư nước ngoài, trang trại chăn nuôi do Trung ương quản lý, trang 

trại chăn nuôi tập trung, các đối tượng trên tự đảm bảo kinh phí mua vắc xin và 

tổ chức tiêm phòng dưới sự giám sát của cơ quan thú y tại địa phương. 

2. Kinh phí hỗ trợ của xã  

 Ngân sách xã hỗ trợ 100% kinh phí mua các loại vắc xin tiêm phòng cho 

đàn vật nuôi. 

3. Công tiêm phòng 

Thực hiện theo Thông tư 283/2016/TT - BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài 

chính về việc quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho 

động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật:  

- Trâu, bò: Mũi đầu là 4.800 đồng/lần/con; từ mũi thứ 2 là 1.900 

đồng/lần/con. 

- Lợn: Mũi đầu tiên là 2.900 đồng/lần/con; từ mũi thứ 2 là 1.900 

đồng/lần/con. 

- Chó, mèo: 5.900 đồng/lần/con. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế:  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và các xóm triển khai thực 

hiện Kế hoạch đảm bảo đúng quy định. 

- Phân công cán bộ bám sát cơ sở để kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn 

các xóm tổ chức thực hiện kế hoạch tiêm phòng đợt 1 năm 2026 đạt kết quả cao. 

- Tham mưu UBND xã bố trí kinh phí phục vụ cho công tác tiêm phòng đàn 

gia súc, gia cầm đợt I năm 2026. 

- Phối hợp Công an xã và các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý kịp thời các 

trường hợp chống đối, gây khó khăn cho công tác tiêm phòng trên địa bàn. 

- Tham mưu xử lý nghiêm các chủ hộ chăn nuôi không chấp hành tiêm phòng 
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cho đàn vật nuôi theo quy định.  

2. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp: 

- Chủ trì tổ chức, triển khai thực hiện tiêm phòng vắc xin có hiệu quả theo 

nội dung Kế hoạch. Cung ứng đầy đủ số lượng, chủng loại vắc xin, đảm bảo có 

đầy đủ vắc xin tiêm phòng đợt I năm 2026 cho đàn vật nuôi; chuẩn bị vật tư cần 

thiết đáp ứng yêu cầu công tác tiêm phòng (bao gồm hoá chất phun khử trùng, 

tiêu độc sau đợt tiêm phòng chính); hướng dẫn kỹ thuật và xử lý sự cố phát sinh 

trong quá trình tiêm phòng; hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc triển khai 

công tác tiêm phòng và đôn đốc các xóm lập hồ sơ thanh quyết toán theo quy định. 

- Thông tin, tuyên truyền sâu rộng về sự cần thiết và bắt buộc của công tác 

tiêm phòng, kế hoạch tiêm phòng, các quy định của Pháp luật về tiêm phòng và 

các cơ chế, chính sách liên quan cho mọi người dân biết và tích cực tham gia thực 

hiện. Đối với tiêm phòng vắc xin Dại cho đàn chó, mèo, thông báo hàng ngày trên 

các phương tiện truyền thông cho cộng đồng dân cư trên địa bàn về địa điểm, ngày 

tiêm phòng trong vòng 01 tuần trước đợt tiêm phòng và trong thời gian tiêm 

phòng. 

- Phân công cán bộ kỹ thuật, thú y viên bám sát cơ sở để kiểm tra, đôn đốc, 

hướng dẫn các xóm tổ chức thực hiện kế hoạch tiêm phòng đợt I năm 2026 đạt 

kết quả cao; Chỉ đạo cán bộ thú y, người tham gia tiêm phòng tại cơ sở phải thực 

hiện tiêm phòng đúng yêu cầu kỹ thuật, đúng đối tượng đảm bảo an toàn và hiệu 

quả; tổng hợp báo cáo tiến độ, kết quả tiêm phòng theo quy định. 

- Tập huấn, hướng dẫn cho các tổ tiêm tại các xóm theo dõi sức khỏe cho 

đàn vật nuôi trước và sau khi tiêm phòng. 

 3. Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật xã: 

- Theo địa bàn phân công phụ trách: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác 

tiêm phòng, phun khử trùng tiêu độc, giám sát dịch bệnh tại các xóm phụ trách. 

Đặc biệt tập trung chỉ đạo tiêm phòng phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao. 

- Báo cáo tiến độ, kết quả và khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức 

thực hiện về UBND xã (qua bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang sđt 0964.810.356 Trung 

tâm Dịch vụ tổng hợp) để tổng hợp báo cáo UBND xã.  

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị - xã hội: 

- Phổ biến tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và nhân dân về nguy cơ, tính 

chất nguy hiểm của các bệnh truyền nhiễm và thực hiện tốt các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh động vật. Chấp hành quy định về công tác phòng, chống dịch 

bệnh và công tác tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi theo kế hoạch. 

5. Đề nghị các ông, bà trưởng xóm:  

- Thành lập tổ tham gia tiêm phòng huy động các tổ chức, đoàn thể vào cuộc 

gồm: Bí thư, Trưởng xóm, phó xóm, dân quân, tổ an ninh cơ sở, chi hội trưởng 

nông dân, phụ nữ, thanh niên... 
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- Tuyên truyền sâu rộng về tính nguy hại của dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

Tầm quan trọng, ý nghĩa của việc tiêm phòng vắc xin phòng bệnh đàn gia súc, gia 

cầm và kế hoạch thực hiện tiêm phòng của UBND xã. 

- Tổ chức thực hiện tiêm phòng ở cơ sở theo đúng lịch, đúng quy trình,  không 

tiêm phòng dàn trải, kéo dài. 

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng tiêm phòng trong việc báo cáo tiến độ, kết 

quả tiêm phòng và hoàn thiện hồ sơ, chứng từ quyết toán đảm bảo chính xác, đúng 

quy định.  

6. Đề nghị Công an và Ban Chỉ huy quân sự xã: Phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị, lực lượng tiêm phòng các xóm xử lý nghiêm các trường hợp chống đối, 

gây khó khăn trong công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt I năm 2026 

trên địa bàn. 

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng đàn gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2026, Ủy 

ban nhân dân xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, các ông, bà Trưởng xóm quan tâm 

phối hợp tổ chức, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể xã; 

- Các cơ quan, đơn vị: Kinh tế, TTDV tổng hợp, 

Công an, BCH Quân sự xã; 

- Thành viên BCĐ PCDB ĐV xã; 

- Các ông, bà Trưởng xóm; 

- Lưu: VT, DVTH.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hùng 
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